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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)

Câu 1:  Tính giá trị biểu thức .




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 2:  Giới hạn  bằng




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
Câu 3:  Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng?
	A.  Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.
	B.  Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc thì song song với đường thẳng còn lại.
	C.  Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.
	D.  Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.




Câu 4:  Cho hình chóp . Biết . Tính góc giữa hai đường thẳng  và .




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .




Câu 5:  Cho tứ diện  có tam giác  vuông tại  và .
[image: ]

Hỏi tứ diện  có bao nhiêu mặt là tam giác vuông?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
Câu 6:  Đồ thị bên dưới của hàm số nào sau đây?
[image: ]




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .



Câu 7:  Cho hình chóp  có đáy là hình bình hành tâm , .
[image: ]
Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 8:  Nghiệm của phương trình  là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .




Câu 9:  Trong không gian cho trước điểm  và đường thẳng . Các đường thẳng qua  và vuông góc với đường thẳng  thì
	A.  vuông góc với nhau.
	B.  song song với nhau.
	C.  cùng nằm trong một mặt phẳng.
	D.  cùng vuông góc với một mặt phẳng.

Câu 10:  Cho hình lập phương .
[image: ]


Góc giữa hai đường thẳng và  bằng




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .



Câu 11:  Cho  là số thực dương khác 1 và  là số thức dương,  là số thực tuỳ ý. Khẳng định nào sau đây sai?


	A.  .	B.  .


	C.  .	D.  .


Câu 12:  Đưa về dạng luỹ thửa biểu thức  với .




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 13:  Nghiệm của phương trình  là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 14:  Cho hình lập phương . Đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?
[image: ]




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 15:  Hàm số nào sau đây liên tục trên ?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 16:  Cho hình chóp  có . 
[image: ]
Mệnh đề nào sau đây đúng?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 17:  Cho số thực dương  và các số thực . Khẳng định nào sau đây đúng?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
Câu 18:  Đồ thị bên dưới của hàm số nào sau đây?
[image: ]




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 19:  Cho hình chóp  có đáy là hình vuông, . Tìm khẳng định đúng?
[image: ]




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .





Câu 20:  Cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật, . Biết . Tính góc giữa hai đường thẳng  và .
[image: ]




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 21:  Tập xác định của hàm số  là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .





Câu 22:  Cho hình chóp  có đáy là hình vuông, . Gọi  lần lượt là các điểm thuộc các cạnh  sao cho . Cặp đường thẳng nào sau đây là vuông góc nhau?
[image: ]








	A.   và .	B.   và .	C.   và .	D.   và .

Câu 23:  Hàm số nào sau đây đồng biến trên ?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 24:  Cho hình chóp  có đáy là hình thoi, . Tìm khẳng định đúng?
[image: ]




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 25:  Tập nghiệm của bất phương trình  là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .



Câu 26:  Cho . Tính  theo .




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 27:  Rút gọn biểu thức  với .




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 28:  Cho  với . Mệnh đề nào dưới đây đúng?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 29:  Số nghiệm nguyên của bất phương trình  là
	A.  7.	B.  9.	C.  8.	D.  6.






Câu 30:  Cho hình chóp  có đáy là hình vuông, . Gọi  lần lượt là trung điểm của . Tìm hình chiếu của điểm  trên mặt phẳng ?
[image: ]




	A.  Điểm .	B.  Điểm .	C.  Điểm .	D.  Điểm .


Câu 31:  Tổng các giá trị nguyên của tham số  thoả mãn phương trình  có nghiệm bằng


	A.  .	B.  0.	C.  2047248.	D.  .
Câu 32:  Một chiếc thang có dạng hình thang cân cao 5,7 m, hai chân thang cách nhau 85 cm, hai ngọn thang cách nhau 65 cm. Thang được dựa vào bờ tường như hình bên dưới. Tính góc tạo giữa đường thẳng chân tường và cạnh cột thang tính gần đúng theo đơn vị độ (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).
[image: ]




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
Câu 33:  Một cây ăng-ten thẳng đứng với mặt đất và được buộc giằng bởi 4 dây cáp thừ một điểm B cách chân A của ăng-ten 4,1 m. Khoảng cách từ A đến chân buộc dây giằng bằng 3,2 m như hình dưới. Tính tổng chiều dài dây cáp dùng để giằng cột ăng-ten (không tính các mối nối).
[bookmark: _GoBack][image: ]




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
Câu 34:  Ông An gửi tiết kiệm với số tiền gửi ban đầu là 100 triệu, lãi suất 8,4%/năm theo hình thức lại kép, kì hạn 1 năm. Giả định lãi suất ngân hàng không thay đổi trong những năm ông An gửi. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm ông An thu được cả vốn lẫn lãi là ít nhất 300 triệu?
	A.  14 năm.	B.  16 năm.	C.  15 năm.	D.  13 năm.



Câu 35:  Số giá trị nguyên dương không lớn hơn 10 của tham số  để hàm số  đồng biến trên khoảng  là
	A.  4.	B.  7.	C.  5.	D.  6.
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 3.0 điểm)

Câu 36. (1,0 điểm) Giải phương trình .



Câu 37:  (1,0 điểm) Tìm tham số nguyên  để hàm số  xác định với mọi .









Câu 38:  (1,0 điểm) Cho hình chóp  có  vuông góc với mặt phẳng đáy . Biết tam giác  vuông tại  và . Gọi  lần lượt là hai điểm thoả mãn  và .


a) Chứng minh rằng  vuông góc với mặt phẳng .


b) Tính côsin góc giữa hai đường thẳng  và .
		------ HẾT ------	
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PHẦN I - ĐÁP ÁN CÂU TRẮC NGHIỆM:

	[image: ]
	305
	306
	307
	308

	1
	C
	C
	B
	B

	2
	B
	D
	A
	B

	3
	C
	C
	D
	C

	4
	C
	C
	C
	A

	5
	D
	A
	D
	A

	6
	A
	D
	B
	A

	7
	A
	D
	A
	C

	8
	D
	C
	D
	A

	9
	C
	B
	B
	A

	10
	D
	D
	B
	B

	11
	D
	A
	C
	B

	12
	B
	B
	D
	A

	13
	C
	B
	D
	C

	14
	B
	A
	A
	C

	15
	D
	D
	A
	C

	16
	A
	D
	D
	A

	17
	C
	A
	A
	C

	18
	D
	A
	C
	A

	19
	B
	C
	C
	C

	20
	D
	B
	D
	D

	21
	D
	B
	A
	A

	22
	D
	A
	A
	D

	23
	A
	A
	C
	C

	24
	D
	C
	C
	C

	25
	D
	C
	B
	B

	26
	D
	C
	B
	B

	27
	B
	A
	D
	A

	28
	D
	B
	D
	A

	29
	A
	D
	B
	A

	30
	A
	C
	C
	A

	31
	A
	B
	C
	C

	32
	D
	D
	B
	D

	33
	C
	D
	C
	B

	34
	A
	B
	D
	D

	35
	D
	B
	A
	D



PHẦN HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU TRẮC NGHIỆM: 
Câu 1 ==> C
Hướng dẫn:

Ta có .
Câu 2 ==> B
Hướng dẫn:

Ta có .
Câu 3 ==> C
Hướng dẫn:
Mệnh đề đúng là: Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.
+) Xét mệnh đề: Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
sai vì hai đường thẳng đó có thể trùng nhau hoặc chéo nhau.
+) Xét mệnh đề: Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc thì song song với đường thẳng còn lại.
sai vì hai đường thẳng đó có thể chéo nhau.
+) Xét mệnh đề: Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.
sai vì hai đường thẳng đó có thể song song hoặc trùng nhau.
Câu 4 ==> C
Hướng dẫn:


Vì  nên .
Câu 5 ==> D
Hướng dẫn:
[image: ]




Ta có:   hay  vuông tại .



và  hay  vuông tại .



Do  .


Vậy  vuông tại .


Và theo gt tam giác  vuông tại .

Vậy tứ diện có  mặt là các tam giác vuông.
Câu 6 ==> A
Hướng dẫn:



Ta có đồ thị hàm số đi qua điểm  và  nên đồ thị là của hàm số .
Câu 7 ==> A
Hướng dẫn:
[image: ]


Ta có  là trung điểm của 

Mà 

.
Câu 8 ==> D
Hướng dẫn:

Ta có 
Câu 9 ==> C
Hướng dẫn:



Các đường thẳng qua  và vuông góc với  đều nằm trong một mặt phẳng .
Câu 10 ==> D
Hướng dẫn:



Vì  nên . Suy ra .
Câu 11 ==> D
Hướng dẫn:

Ta có .
Câu 12 ==> B
Hướng dẫn:

Ta có .
Câu 13 ==> C
Hướng dẫn:

Ta có 
Câu 14 ==> B
Hướng dẫn:


Vì  nên .
Câu 15 ==> D
Hướng dẫn:



Vì hàm số  là hàm số bậc nhất có tập xác định là  nên liên tục trên .
Câu 16 ==> A
Hướng dẫn:


Vì  nên 
Câu 17 ==> C
Hướng dẫn:

Ta có .
Câu 18 ==> D
Hướng dẫn:



Ta có đồ thị hàm số đi qua điểm  và  nên đồ thị là của hàm số .
Câu 19 ==> B
Hướng dẫn:


Ta có:  và 
Câu 20 ==> D
Hướng dẫn:

.
Câu 21 ==> D
Hướng dẫn:

Ta có điều kiện xác định của hàm số là .

Vậy tập xác định của hàm số là .
Câu 22 ==> D
Hướng dẫn:



Từ giả thiết suy ra // nên .
Câu 23 ==> A
Hướng dẫn:






Chỉ có hàm số  và  có tập xác định là , và  nên hàm số  đồng biến trên .
Câu 24 ==> D
Hướng dẫn:


Ta có:  và  
Câu 25 ==> D
Hướng dẫn:

Ta có .

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là 
Câu 26 ==> D
Hướng dẫn:

Ta có .
Câu 27 ==> B
Hướng dẫn:

Ta có .
Câu 28 ==> D
Hướng dẫn:


Vì  nên .
Câu 29 ==> A
Hướng dẫn:

Điều kiện .

Ta có .


Vì  nên .
Vậy số nghiệm nguyên của bất phương trình là 7.
Câu 30 ==> A
Hướng dẫn:




. Do đó hình chiếu của điểm  trên mặt phẳng  là điểm .
Câu 31 ==> A
Hướng dẫn:



Ta có với mọi x thì  nên phương trình  có nghiệm .



Mà nguyên và  nên .


Vậy tổng các giá trị nguyên của  là .
Câu 32 ==> D
Hướng dẫn:
[image: ]



Gọi  là hai điểm tại hai vị trí chân thang và  là hai điểm tại hai vị trí ngọn thang,  là đường chân tường.


Ta có  nên .



Kẻ  vuông góc với  tại , khi đó

.



Ta giác  vuông tại  nên .

Vậy góc tạo giữa đường thẳng chân tường và cạnh cột thang bằng khoảng .
Câu 33 ==> C
Hướng dẫn:
:
[image: ]

Ta có .

Vậy tổng chiều dài dây cáp dùng để giằng cột ăng-ten là .
Câu 34 ==> A
Hướng dẫn:

Ta có số tiền cả vốn lẫn lãi ông An thu được sau n năm là .

Theo yêu cầu bài toán ta có .
Vậy ông An phải gửi ít nhất 14 năm.
Câu 35 ==> D
Hướng dẫn:



Hàm số  đồng biến trên khoảng  .


Vì  nguyên dương không lớn hơn 10 nên .
Vậy có 6 giá trị thoả mãn.

PHẦN II - ĐÁP ÁN CÂU TỰ LUẬN: 
Mã đề 305:
	
	Điểm

	
Câu 36. (1,0 điểm) Giải phương trình .
	1,0 điểm

	
Ta có .
	0,5

	
Vậy phương trình có nghiệm .
	0,5

	


Câu 37. (1,0 điểm) Tìm tham số nguyên  để hàm số  xác định với mọi .
	1,0 điểm

	


Hàm số  xác định với mọi  khi và chỉ khi 
	0,25

	

.
	0,25

	

Vì  nguyên nên .
	0,25

	
Vậy .
	0,25

	








Câu 38. (1,0 điểm) Cho hình chóp  có  vuông góc với mặt phẳng đáy . Biết tam giác  vuông tại  và . Gọi  lần lượt là hai điểm thoả mãn  và .
a) 

Chứng mính rằng  vuông góc với mặt phẳng .
b) 

Tính côsin góc giữa hai đường thẳng  và .
	1,0 điểm

	a) 
	0,5

	[image: ]
	

	
Ta có .



Mà tam giác  vuông tại  nên .
	0,25

	
Vậy .
	0,25

	b)
	0,5

	[image: ]
	

	

Kẻ , suy ra .


Xét tam giác, tính được .
	0,25

	

Áp dụng định lý cô sin trong tam giác  có .

Vậy .
	0,25





Trang 1/Mã đề 305
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